
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
LK1-L05 KDT Splendora, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIL

0110536499

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12)
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0373268672 
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Kinh doanh rượu
(Điều 12,13,14  Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh 
rượu; Điều 16, 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương)
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

7. Dịch vụ đóng gói 8292(Chính)

8. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

9. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật kinh doanh 
bất động sản năm 2014, Khoản 2 Điều 75 Luật đầu tư 2020)

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản; 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; 
(Điều 62, 69, 74, 75 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)

6820

13. Hoạt động thú y
Chi tiết:
Hoạt động chăm sóc động vật, vật nuôi

7500

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020)
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933
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700.000.000 VNĐ

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ logistics: hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, 
lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn 
khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc 
các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với 
khách hàng để hưởng thù lao
(Điều 233 Luật Thương Mại số  36/2005/QH11
- Nghị định 163/2017/NĐ-CP)
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu

5229

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

19. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

5590

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế
(Điều 31 Luật du lịch)

7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

26. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

27. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034085022660

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hưng Sơn , Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Sơn , Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Nam
18/08/1985 Kinh Việt Nam

16/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034085022660
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hưng Sơn , Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hưng Sơn , Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Nam

05/09/1986 Kinh Việt Nam

16/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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